
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HÀM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031
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T Họ và tên

Đơn
vị bầu

cử

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp , chức
vụ Nơi công tác Ngày vào

Đảng
Là đại biểu HĐND

(nếu có)
Ghi
chú

Giáo dục
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thông
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nghiệp
vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 ĐẬU XUÂN DƯƠNG 3 05/9/1986 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Quỳnh
Mai, tỉnh Nghệ

An

Thôn 4, xã Hàm
Tân, Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Tài
chính -

Ngân hàng

Trung
cấp

Anh
trình
độ B

Chuyên viên Phòng
Văn hóa - xã hội

Phòng Văn
hoá - Xã hội
xã Hàm Tân

22/9/2016 Không

2 DƯƠNG VĂN ĐÔNG 1 14/3/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tịnh Khê,
tỉnh Quảng

Ngãi

Thôn 3, xã Hàm
Tân, Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Văn
học

Cử
nhân

Anh
trình
độ B

 Bí thư Đảng ủy xã
Hàm Tân, tỉnh Lâm

Đồng

Đảng ủy xã
Hàm Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

07/11/1997

 - Đại biểu HĐND tỉnh
Bình Thuận nhiệm kỳ
2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND tỉnh
Lâm Đồng 2021-2026
- Đại biểu HĐND huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2011-2016; 2016-2021;
2021 -2026;
- Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021-2026

3 NGUYỄN THỊ KIM
HẰNG 2 01/4/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã An Hòa,

Tỉnh Gia Lai

Thôn An Vinh,
xã Tân Lập,

Tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Xã
hội học

Cao
cấp

Anh
trình
độ B

 Phó chủ tịch Mặt
trận TQVN xã, chủ
tịch Hội LHPN xã

Cơ quan Ủy
ban

MTTQVN xã
07/8/2009 Không

4 TRẦN THANH HIẾU 7 27/9/1982 Nam Việt Nam Kinh Phật
giáo

Xã Lai Vung,
Tỉnh Đồng

Tháp

Thôn Láng Gòn
2, xã Hàm Tân ,
Tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ
thông

Sản xuất
kinh doanh

 Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY TNHH
BAO BÌ TRUNG
PHÁT, Chủ tịch
HĐQT Công ty

TNHH đầu tư và
phát triển hạ tầng
Trung Hiếu, Ủy

viên BTV, PCT Hội
Doanh nghiệp tỉnh

Lâm Đồng

CÔNG TY
TNHH BAO
BÌ TRUNG

PHÁT

- Đại biểu HĐND huyện
Hàm Tân, nhiệm kỳ
2016-2021; 2021 - 2026
- Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân, nhiệm kỳ
2021 - 2026

5 HÀ XUÂN HOAN 6 15/8/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tuyên

Quang, Tỉnh
Lâm Đồng

Thôn 2, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học An
ninh nhân

dân

Trung
cấp

Anh
trình
độ B

Trung tá, Trưởng
Công an xã

Công an xã
Hàm Tân 03/02/2007 Không

6 PHÙNG NHƯ HƯỜNG 4 06/5/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quế Phước,
Thành phố Đà

Nẵng

Thôn Đông
Hòa, xã Hàm

Tân, Tỉnh Lâm
Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Tài
chính -

Ngân hàng

Cao
cấp

Anh
trình
độ B

 Phó chủ tịch
HĐND xã Hàm Tân

Hội đồng
nhân dân xã
Hàm Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

15/01/2009

- Đại biểu HĐND huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021-2026;
-Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân, nhiệm kỳ
2021 - 2026

7 NGÔ VĂN LÁNG 6 09/6/1966 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phù Mỹ

Đông, tỉnh Gia
Lai

Thôn Láng Gòn
1, xã Hàm Tân,
tỉnh Lâm Đồng

9/12 phổ
thông Sơ cấp Trưởng thôn Láng

Gòn 1, xã Hàm Tân

Thôn Láng
Gòn 1, xã
Hàm Tân

10/11/2004

- Đại biểu HĐND xã
Tân Xuân, huyện Hàm
Tân nhiệm kỳ 2006-
2011; 2011 - 2016, 2016
- 2021, 2021 - 2026;
- Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021-2026

8 TRẦN THỊ MỸ LINH 3 10/7/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hòa Hội,
Tỉnh Gia Lai

Thôn Láng Gòn
1, xã Hàm Tân ,
Tỉnh Lâm Đồng

12/12 bổ
túc

Đại học
chuyên

ngành Luật

Trung
cấp

Anh
trình
độ B

Phó Chủ tịch Ủy
Ban MTTQ Việt
Nam xã, Chủ tịch
Hội Nông dân xã

Cơ quan Ủy
Ban MTTQ
Việt Nam xã

Hàm Tân

03/11/2015

- Đại biểu HĐND xã
Tân Xuân, huyện Hàm
Tân nhiệm kỳ 2011 -
2016, 2016 - 2021, 2021
- 2026;
- Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021-2026

9 NGUYỄN THANH
LONG 7 14/5/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Núi Thành,
Thành phố Đà

Nẵng

Thôn Đá Mài 1,
xã Hàm Tân,

Tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ
thông

Trung cấp
Thanh vận

Trung
cấp

 Trưởng thôn Đá
Mài 1, xã Hàm Tân

Thôn Đá Mài
1, xã Hàm

Tân
05/01/1999

- Đại biểu HĐND xã
Tân Xuân, huyện Hàm
Tân nhiệm kỳ 2016-
2021

10 NGUYỄN THÀNH
NAM 7 24/6/1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Hoài
Nhơn Bắc, tỉnh

Gia Lai

Thôn 2, xã Hàm
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Kinh
tế - chính

trị

Thạc sỹ
Quản trị

Kinh
doanh 

Cao
cấp

Anh,
trình

độ B2

Phó Bí thư, Chủ tịch
UBND xã Hàm Tân

UBND xã
Hàm Tân 30/6/2001

- Đại biểu HĐND huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2016-2021; 2021-2026,
- Đại biểu HĐND thị
trấn Tân Minh, huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2016-2021;
- đại biểu HĐND xã
Hàm Tân, nhiệm kỳ
2021 - 2026

11 NGUYỄN THỊ MỸ
NHÂN 5 21/3/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hiếu Giang,

tỉnh Quảng Trị

Tổ dân phố 8
Tân An,

Phường LaGi,
Tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Luật

Trung
cấp

Anh
trình
độ B

Phó trưởng ban văn
hóa - Xã hội HĐND

xã Hàm Tân

Ban văn hóa -
Xã hội

HĐND xã
Hàm Tân

24/8/2007

- Đại biểu HĐND xã
Tân Hà, huyện Hàm Tân
nhiệm kỳ 2011-2016;
2016-2021; 2021-20265
- Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021 - 2026

12 VÕ THÀNH NHƠN 1 22/8/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Hoài

Nhơn Bắc, tỉnh
Gia Lai

Thôn 2, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Tài
chính -

Ngân hàng

Thạc sĩ
Vật lý Hạt

Nhân
Nguyên tử
và Năng

lượng cao

Không

 Anh
tương
đương
trình
độ C

 Bí thư Chi bộ thôn
2, xã Hàm Tân

Chi bộ thôn
2, xã Hàm

Tân
06/9/2014 Không

13 HUỲNH TẤN PHÁT 1 28/12/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Ba Gia, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn 1, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Luật

Trung
cấp

Anh
trình
độ B

 Phó trưởng ban
Kinh tế - Ngân sách
HĐND xã Hàm Tân

Ban Kinh tế -
Ngân sách
HĐND xã
Hàm Tân

30/5/2008

- Đại biểu HĐND thị
trấn Tân Nghĩa, huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2011-2016; 2016-2021;
2021-20265
- Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021 - 2026

14 CAO VĂN QUÝ 5 21/01/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Giang,
tỉnh Ninh Bình

Thôn 3, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Luật

Cao
cấp

Anh
trình
độ B

Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy

xã

Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy
xã Hàm Tân

01/9/2009
Đại biểu HĐND xã Hàm
Tân, nhiệm kỳ 2021 -
2026

15 TRẦN THỊ LAM
SƯƠNG 2 06/11/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Hội An
Tây, Thành phố

Đà Nẵng

Thôn 5, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Luật

Cao
cấp

Anh
trình
độ B

 Trưởng Ban Xây
dựng Đảng Đảng ủy

xã, kiêm Trưởng
Ban kinh tế ngân
sách/HĐND xã

Hàm Tân

Đảng ủy xã
Hàm Tân 10/6/2006

Đại biểu HĐND xã Hàm
Tân, nhiệm kỳ 2021 -
2026

16 ĐÀO XUÂN THÔNG 5 06/9/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hương Sơn,
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 5, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Ngữ
văn

Cao
cấp

Anh,
trình
độ B

PGĐ Trung tâm
chính trị xã Hàm

Tân

Trung tâm
Chính trị xã
Hàm Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

12/4/2013 Không

17 NGUYỄN THỊ THỦY 6 08/5/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Sông
Trí, tỉnh Hà

Tĩnh

Thôn 2, xã Hàm
Tân, Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành Kinh
tế - Luật

Thạc sĩ
Luật -

Hiến pháp
- Hành
chính

Cao
cấp

Anh
trình

độ B2

 Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân

dân xã Hàm Tân

Đảng ủy xã
Hàm Tân 07/11/2009

- Đại biểu HĐND huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021-2026;
-Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân, nhiệm kỳ
2021 - 2026

18 BÙI XUÂN TRƯỜNG 2 26/6/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lưu Vệ, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn Láng Gòn
1, xã Hàm Tân,
tỉnh Lâm Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên
ngành

Quân sự

Trung
cấp

Anh
trình

độ A1

Thượng tá, Chỉ huy
trưởng Ban CHQS

xã Hàm Tân

Ban CHQS
xã Hàm Tân 12/10/2002 Không

19 NGUYỄN THANH
TRƯỜNG 3 14/7/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tịnh Khê,
tỉnh Quảng

Ngãi

Thôn 3, xã Hàm
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên
ngành

Hành chính

Cao
cấp

Anh,
trình
độ B

Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã

Hàm Tân

Ủy ban
MTTQ Việt

Nam xã Hàm
Tân

26/6/2006

- Đại biểu HĐND huyện
Hàm Tân nhiệm kỳ
2021-2026;
-Đại biểu HĐND xã
Hàm Tân, nhiệm kỳ
2021 - 2026

20 TRƯƠNG THỊ CẨM
TÚ 2 12/6/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Vạn Tường,
tỉnh Quảng

Ngãi

Thôn 3, xã Hàm
Tân, Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên
ngành

Hành chính
nhà nước

Thạc sỹ
Quản lý

hành
chính
công

Cao
cấp

Anh,
trình
độ B

Chánh Văn phòng
HĐND&UBND xã

Hàm Tân

Văn phòng
HĐND&UB
ND xã Hàm

Tân

24/6/2009 Không

21 NGUYỄN THỊ THANH
TUYỀN 4 10/3/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Trường
Giang, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn 4, xã Hàm
Tân , Tỉnh Lâm

Đồng

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên

ngành kinh
tế tài

nguyên môi
trường

Trung
cấp

Anh,
trình
độ B

Chuyên viên Phòng
Kinh tế xã Hàm Tân

Phòng Kinh
tế xã Hàm

Tân
11/7/2018 Không

Số đại biểu được bầu của HĐND: 22 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 21 người.

Hàm Tân, ngày         tháng 3 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam
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